
Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét đồ án tốt nghiệp khoa MTCN_Đohoa_ĐHCQ_K15 (110101_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 11101191 HOÀNG MẠNH LINH 11010101 129 6.04 100019 Nguyên lý thị giác  3 112             C2      0.00

100022 Tin học chuyên ngành 1 - Corel Draw  3 121 V    0.0     6.0    4.20

101018 Tin học chuyên đề đồ họa  2

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018IN NGÀY 09/11/18

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét đồ án tốt nghiệp khoa MTCN_Đohoa_ĐHCQ_K17 (130101_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 11301037 BÙI TƯỜNG MINH KHẢI 13010102 131 5.86 100015 Vẽ kỹ thuật  2 131              1.8     1.8

2 11301080 TRỊNH THaNH SaNG 13010101 138 7.28 101011 Thiết kế tem bưu chính  2

3 11301102 NGUYỄN NGỌC YÊN TRINH 13010101 134 6.82 101008 Thiết kế bìa và tranh minh hoạ sách,

báo tạp chí

 3 171              3.5     3.5

4 11301111 BÙI THỊ KIM TUYẾN 13010103 140 6.25 101011 Thiết kế tem bưu chính  2

5 11301115 TRỊNH THỊ NGỌC TUYẾT 13010103 137 6.68 100019 Nguyên lý thị giác  3 132             V        0.0

101011 Thiết kế tem bưu chính  2

Ghi Chú : BBTC=Tổ Hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  1: Tất Cả MH Trong 1 Nhánh

      101018 Tin học chuyên đề đồ họa                                              2

      101021 Thiết kế - Hiệu ứng - kỹ xảo đồ họa                                   2

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018IN NGÀY 09/11/18

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét đồ án tốt nghiệp khoa MTCN_NoiThat_ĐHCQ_K17 (130103_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 11303093 ĐẶNG NHƯ QUỲNH aNH 13010304 129 5.45 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3 152             V        0.0

2 11303096 TRẦN THỊ NGỌC DIỄM 13010304 139 6.66 100019 Nguyên lý thị giác  3 132             V        0.0

103009 Nội thất công trình Dịch vụ thư¬ng

mại 1

 2

3 11303041 NGUYỄN NGỌC PHƯ¬NG MaI 13010301 129 5.86 103009 Nội thất công trình Dịch vụ thư¬ng

mại 1

 2 161              2.4     2.4

103010 Nội thất công trình Dịch vụ du lịch 2  3 171              2.4     2.4

4 11303044 NGÔ THỊ NGỌC MĨ 13010301 138 6.41 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

5 11303072 VĂN NGỌC TỒN 13010301 128 6.03 103010 Nội thất công trình Dịch vụ du lịch 2  3 171     C2       2.3     2.3

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018IN NGÀY 09/11/18

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét đồ án tốt nghiệp khoa MTCN_Đohoa_ĐHCQ_K18 (140101_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 11401157 LU KÍNH aN 14010104 136 6.43 101012 Truyện tranh  3 171             V        0.0

2 11401156 NGUYỄN BÌNH aN 14010105 132 6.94 101010 Poster quảng cáo hàng hoá  3

3 11401070 NGUYỄN NGỌC BÍCH 14010104 136 7.47 101016 Poster chính trị, xã hội, môi trường  3

4 11401072 HỒ THỊ KIM CHI 14010102 137 6.35 101008 Thiết kế bìa và tranh minh hoạ sách,

báo tạp chí

 3 171              3.5     3.5

5 11401126 TRỊNH KIẾN HƯNG 14010105 136 6.45 101000 Đồ án tiền tốt nghiệp  2 181  7.5     4.5K          K

6 11401053 HỒ NGỌC PHƯ¬NG NGÂN 14010103 136 6.73 101025 Tin học chuyên ngành Đồ họa 2  3 152  7.5 9.0 7.0         4.0

7 11401054 TRẦN NGỌC THaNH NGÂN 14010102 138 6.87 101027 Tin học chuyên ngành Đồ họa 4  2

8 11401040 ĐÀO CÔNG NHỰT 14010103 135 7.08 101016 Poster chính trị, xã hội, môi trường  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  2

9 11401044 TRẦN THỊ HOÀNG OaNH 14010103 138 7.17 Nhóm bắt buộc tự chọn  2

10 11401135 QUẾ THỊ XUÂN THẢO 14010102 141 6.89 101027 Tin học chuyên ngành Đồ họa 4  2 161 V   V   V   C2       0.0

11 11401142 CaO THỊ DIỄM THU 14010103 136 7.11 Nhóm bắt buộc tự chọn  2

12 11401141 NGUYỄN THỊ CẨM THU 14010102 133 6.38 101012 Truyện tranh  3 171             V        0.0

13 11401009 NGUYỄN HỒNG THỦY 14010102 131 6.43 101012 Truyện tranh  3

101016 Poster chính trị, xã hội, môi trường  3 162              2.3     2.3

14 11401026 NGUYỄN THỊ CÁT TIÊN 14010104 125 6.51 101000 Đồ án tiền tốt nghiệp  2 181  7.0     4.0K          K

101015 Đồ họa nhận diện thư¬ng hiệu  2

101016 Poster chính trị, xã hội, môi trường  3

101017 Lịch - Card -Thiệp  3

101027 Tin học chuyên ngành Đồ họa 4  2

15 11401029 NGUYỄN HỮU TÒNG 14010104 130 6.43 100015 Vẽ kỹ thuật  2 141              4.4     4.4

16 11401166 NGUYỄN PHẠM MINH TUYẾT 14010103 128 6.91 100015 Vẽ kỹ thuật  2 141              3.7     3.7



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 2

17 11401099 PHÙNG NGUYỄN TƯỜNG VI 14010104 137 6.58 101001 Nguyên lý thiết kế đồ hoạ  3

18 11401102 HỒ NGỌC BẢO VINH 14010103 135 6.64 101015 Đồ họa nhận diện thư¬ng hiệu  2 162              1.7     1.7

19 11401105 TRẦN aNH VŨ 14010103 138 7.12 Nhóm bắt buộc tự chọn  2

20 11401106 NGUYỄN UYÊN KHƯ¬NG VƯ¬NG 14010102 137 6.73 101008 Thiết kế bìa và tranh minh hoạ sách,

báo tạp chí

 3 171              4.2     4.2

21 11401113 NGUYỄN NGỌC THaNH Ý 14010103 126 6.07 101000 Đồ án tiền tốt nghiệp  2 181  6.0     4.5K          K

101012 Truyện tranh  3 171             V        0.0

Ghi Chú : BBTC=Tổ Hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  1: Tất Cả MH Trong 1 Nhánh

      101018 Tin học chuyên đề đồ họa                                              2

      101021 Thiết kế - Hiệu ứng - kỹ xảo đồ họa                                   2

Nhóm TC  2: Tất Cả MH Trong 1 Nhánh

      101009 Đồ họa CN & tín hiệu                                                  2

      101011 Thiết kế tem b­u chính                                                2

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018IN NGÀY 09/11/18

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét đồ án tốt nghiệp khoa MTCN_TaoDang_ĐHCQ_K18 (140102_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 11402039 NGUYỄN QUỐC TRUNG 14010201 132 6.55 100015 Vẽ kỹ thuật  2 141              4.0     4.0

102000 Đồ án tiền tốt nghiệp  2 181          6.0K          K

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018IN NGÀY 09/11/18

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Phòng Đại học

Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Xét đồ án tốt nghiệp khoa MTCN_NoiThat_ĐHCQ_K18 (140103_L)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 1

1 11403146 NGUYỄN ĐOÀN ĐaN aNH 14010302 138 7.02 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

2 11403064 LÊ PHÚ BÌNH 14010304 127 6.42 103005 Thiết kế sân vườn  3 162              3.8     3.8

103009 Nội thất công trình Dịch vụ thư¬ng

mại 1

 2 161             C2       0.0

3 11403129 PHẠM THỊ TỊNH GIaNG 14010301 136 7.01 103014 Nội thất bảo tàng  3

4 11403131 NGUYỄN QUỐC HÀO 14010302 128 6.27 103101 Nguyên lý thiết kế nội thất  3 142             V        0.0

5 11403139 LÂM DU HÂN 14010302 132 6.68 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

6 11403137 TRỊNH TRẦN NGỌC HÂN 14010302 136 6.58 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

7 11403027 VÕ THẢO HIỀN 14010304 136 6.89 103005 Thiết kế sân vườn  3 162             V        0.0

8 11403032 TRẦN THỊ XUÂN HỒNG 14010304 142 7.00 103008 Nội thất công trình Dịch vụ thư¬ng

mại 2

 2 161     C2      C2       0.0

9 11403002 MaI VŨ NHẬT LINH 14010303 134 6.06 103010 Nội thất công trình Dịch vụ du lịch 2  3 171              2.9     2.9

10 11403011 HUỲNH MaI 14010303 129 5.82 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3 162              0.8     0.8

103010 Nội thất công trình Dịch vụ du lịch 2  3 171              2.4     2.4

11 11403053 NGUYỄN HUỲNH KIM NGÂN 14010302 133 7.18 103014 Nội thất bảo tàng  3

12 11403088 VŨ THÀNH NHI 14010304 130 6.58 103008 Nội thất công trình Dịch vụ thư¬ng

mại 2

 2 161              2.4     2.4

13 11403049 ĐẶNG THỊ KIỀU OaNH 14010302 127 6.26 100015 Vẽ kỹ thuật  2 141              4.8     4.8

103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

103010 Nội thất công trình Dịch vụ du lịch 2  3 171             C2       0.0

14 11403051 NGUYỄN THÀNH PHÁT 14010303 139 6.26 103008 Nội thất công trình Dịch vụ thư¬ng

mại 2

 2

15 11403096 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG 14010302 138 7.50 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

16 11403118 HUỲNH QUaNG THIÊN 14010302 132 6.87 103014 Nội thất bảo tàng  3



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Luận Văn Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL Mã MH Tên môn học TC BBTC NHHK ĐTK

Trang 2

17 11403124 PHaN NGHIỆP THÔNG 14010301 127 6.42 100002 Hình họa 2  3 142             V        0.0

18 11403034 DƯ¬NG TRUNG TÍN 14010303 131 6.54 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

103010 Nội thất công trình Dịch vụ du lịch 2  3

103014 Nội thất bảo tàng  3

19 11403035 PHẠM THỊ THaNH TÌNH 14010302 136 6.67 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

103008 Nội thất công trình Dịch vụ thư¬ng

mại 2

 2 161             V        0.0

20 11403038 LÊ THỊ TRaNG 14010302 128 6.91 103008 Nội thất công trình Dịch vụ thư¬ng

mại 2

 2 161              2.0     2.0

21 11403154 PHÙNG MỸ TƯỜNG 14010302 138 6.84 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

22 11403092 HOÀNG VŨ 14010302 138 6.80 103007 Nội thất công trình Giáo dục  3

HỒ CHÍ MINH, NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018IN NGÀY 09/11/18

NGƯỜI LẬP BIỂU


